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CÔNG VĂN
(V.v Khuyến cáo vận hành máy đối với máy may biên tự động HT-1800)
		
Kính gửi: Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú
Liên quan tới quá trình lắp đặt và chuyển giao vận hành máy may biên tự động HT-1800;
Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Ngọc Thơm xin được gửi đến Quý đơn vị một số khuyến cáo vận hành máy đối với máy may biên tự động HT-1800, cụ thể như sau:
	STT
	Hạng mục
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Nhà cung cấp khuyến cáo

	
	Model
	HT-1800
	

	
	Năm sản xuất
	2024
	

	
	Số lượng máy
	01
	

	1
	Sản phẩm
	Sản phẩm: Khăn bông (Có thể may được khăn có border lớn, dày)
	Với khăn boder lớn, dày đề xuất chạy tốc độ giảm ở mức 8-10m/p để chân vịt máy may kịp nâng lên và sẽ hạn chế đứt chỉ

	2
	Chỉ may
	20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE
	

	3
	Trọng lượng khăn
	190g-855g/m2
	

	4
	Kích thước ngang của khăn
	Từ 25cm đến 180cm
	Đề xuất chạy khăn với mức min +2cm và mức max -5cm để có không gian cho máy qua lại khi gặp đoạn khăn bị biến dạng nhẹ, máy sẽ không bị dừng

	5
	Kích thước dọc của khăn
	Từ 20cm đến 200cm
	

	6
	Kiểu may
	Móc xích
	

	7
	Đường may
	2 đường chỉ song song, 2 kim móc xích song song
	

	8
	Mật độ mũi may (seam pitch)
	1.8 - 6.0 mũi/1cm
	

	9
	Chiều rộng biên khăn sau may
	Bộ gập biên khăn tiêu chuẩn 7mm, có bộ xén biên khăn
	

	10
	Bộ cấp nhãn
	1 bộ tiêu chuẩn
1 bộ theo options
	

	11
	Số lượng gắn nhãn
	2 nhãn/biên khăn
	

	12
	Quy cách gắn nhãn
	Hai bộ gắn nhãn cùng nằm tại bên trái, bộ gắn nhãn treo đứng trước, bộ gắn nhãn tiêu chuẩn đứng sau
	

	13
	Cơ cấu cấp nhãn
	Dạng cuộn
	

	14
	Chất liệu nhãn
	Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy
	Ok, với nhãn có nhiều màu cần làm nổi bật đường cắt với màu đậm hơn

	15
	Loại nhãn
	1.	Nhãn vòng (loop) 
Ngang: 10-60mm
Dài: 30-170mm
	Đề xuất để máy làm ổn định hơn với chiều ngang max không vượt qua 5.5cm

	
	
	2.	Nhãn phẳng (Flag) 
Ngang: 10-60mm
Dài: 30-170mm
	Đề xuất để máy làm ổn định hơn với chiều ngang max không vượt qua 5.5cm

	
	
	Nhãn treo: 
Độ rộng tiêu chuẩn: 10-20mm
Chiều dài: 70-110mm
	Đề xuất nhà máy sử dụng nhãn không được nhăn nhúm, cần là phẳng là làm cứng nhãn để máy làm ổn định, nên chạy dây treo ở chiều ngang max1.5cm

	16
	Tốc độ máy
	12-14m/phút
	- Chạy 2 kim với 2 nhãn treo ở mức max 10m/phút
- Chạy 2 kim với 1 nhãn là 12m/phút
- Tùy thuộc theo chiều dài của khăn để vị trí nhãn vào hợp lý và không nên chạy max tốc độ ở thời gian dài và liên tục làm giảm tuổi thọ của máy
- Với chạy 1 kim không tem nhãn max có thể chạy tới 18m/phút

	17
	Hiệu đầu máy
	Hãng PEGASUS
	

	18
	Điện áp
	- 3 pha 380v 50Hz
	

	
	
	- Màn hình điều khiển HMI
	

	19
	Danh sách vật tư phụ tùng
	Kèm phụ tùng dự trữ 2 năm
	

	20
	Khác 
	Khí nén và vị trí trên khăn
	- Khí nén nhà cung cấp đề xuất ở mức 6bar  cho máy làm việc ổn định
- Vị trí tem nhãn đặt trên đường biên sẽ dao động trong khoảng 1cm,do thực tế khăn co giãn trong sản xuất


Chúng tôi xin cam đoan chịu toàn bộ trách nhiệm về những tính trung thực và khách quan của các thông tin đã cung cấp trên.
Trong thời gian chờ đợi xem xét và phản hồi, xin trân trọng cảm ơn!
CÔNG TY TNHH MTV
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
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